Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP
	PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ………….
	 


 
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM
(Từ 01/01/…… đến …/…/……..)
Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện/quận/thị xã/thành phố ………..
Đơn vị: triệu đồng, tháng, người, %
	STT
	Chủ dự án
	Tên dự án
	Đối tượng ưu tiên
	Địa điểm thực hiện dự án
	Vốn thực hiện dự án
	Số người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó vay từ Quỹ quốc gia về việc làm
	Tổng
	Số lao động nữ
	Số lao động là người khuyết tật
	Số lao động là người dân tộc thiểu số

	
	
	
	
	
	
	Số tiền vay
	% so với tổng số
	Thời hạn vay
	Lãi suất
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(7)/(6)*100
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	Người lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X

	II
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X


 
	 
	…, ngày … tháng … năm …..
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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